


STT SHBV TÊN BẢN VẼ

1 BVTK-01 DANH MỤC BẢN VẼ

2 BVTK-02 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỔNG THỂ PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

3 BVTK-03 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỔNG THỂ PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

4 BVTK-04 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TRẦN, VÁCH, CỬA

5 BVTK-05 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TRẦN, VÁCH, CỬA

6 BVTK-06 CHI TIẾT TRẦN THẠCH CAO CHỐNG CHÁY Ô 600x600MM

7 BVTK-07 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG SÀN NÂNG

8 BVTK-08 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA SÀN NÂNG

9 BVTK-09 CHI TIẾT HỆ THỐNG SÀN NÂNG

10 BVTK-10 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

11 BVTK-11 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

12 BVTK-12 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐÈN EXIT, ĐÈN KHẨN CẤP PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

13 BVTK-13 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐÈN EXIT, ĐÈN KHẨN CẤP PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

14 BVTK-14 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM ĐIỆN PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

15 BVTK-15 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM ĐIỆN PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

16 BVTK-16 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG THANG CÁP ĐIỆN

17 BVTK-17 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN ĐẦU VÀO TỦ MDB

18 BVTK-18 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN ĐẦU VÀO TỦ MDB

19 BVTK-19 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN VÀO, RA UPS

20 BVTK-20 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN TỦ RACK

21 BVTK-21 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN MỘT SỢI

22 BVTK-22 CHI TIẾT TỦ ATS

23 BVTK-23 CHI TIẾT TỦ MDB

24 BVTK-24 CHI TIẾT TỦ ACDB

25 BVTK-25 CHI TIẾT TỦ LVDB

26 BVTK-26 CHI TIẾT TỦ PDU

27 BVTK-27 CHI TIẾT HỆ THỐNG THANG CÁP ĐIỆN

28 BVTK-28 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG MÁNG MẠNG

29 BVTK-29 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CABLING

30 BVTK-30 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM MẠNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

31 BVTK-31 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM MẠNG PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

32 BVTK-32 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA

33 BVTK-33 CHI TIẾT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA
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34 BVTK-34 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

35 BVTK-35 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

36 BVTK-36 MẶT BẰNG ĐI DÂY KẾT NỐI DÀN NÓNG, DÀN LẠNH PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

37 BVTK-37 MẶT BẰNG ĐI DÂY KẾT NỐI DÀN NÓNG, DÀN LẠNH PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

38 BVTK-38 MẶT BẰNG ĐI DÂY CẤP NGUỒN ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

39 BVTK-39 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC

40 BVTK-40 CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC

41 BVTK-41 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

42 BVTK-42 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

43 BVTK-43 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CAMERA

44 BVTK-44 CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA

45 BVTK-45 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ACCESS CONTROL GIÁM SÁT PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

46 BVTK-46 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ACCESS CONTROL GIÁM SÁT PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

47 BVTK-47 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ACCESS CONTROL

48 BVTK-48 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

49 BVTK-49 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

50 BVTK-50 CHI TIẾT HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

51 BVTK-51 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

52 BVTK-52 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

53 BVTK-53 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI SÀN NÂNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

54 BVTK-54 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM TRONG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

55 BVTK-55 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM DƯỚI SÀN NÂNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

56 BVTK-56 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRONG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

57 BVTK-57 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY DƯỚI SÀN NÂNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

58 BVTK-58 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM

59 BVTK-59 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FM200 SỬ DỤNG BÌNH ĐƠN

60 BVTK-60 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KÍCH HOẠT XẢ KHÍ HỆ THỐNG FM200

61 BVTK-61 CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG FM200

62 BVTK-62 CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC

63 BVTK-63 CHI TIẾT GHẾ NHÂN VIÊN

64 BVTK-64 CHI TIẾT BÀN HỌP

65 BVTK-65 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ RACK



































































































































65 BVTK­65 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ RACK

STT SHBV TÊN BẢN VẼ

1 BVTK-01 DANH MỤC BẢN VẼ

2 BVTK-02 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỔNG THỂ PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

3 BVTK-03 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỔNG THỂ PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

4 BVTK-04 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TRẦN, VÁCH, CỬA

5 BVTK-05 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TRẦN, VÁCH, CỬA

6 BVTK-06 CHI TIẾT TRẦN THẠCH CAO CHỐNG CHÁY Ô 600x600MM

7 BVTK-07 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG SÀN NÂNG

8 BVTK-08 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA SÀN NÂNG

9 BVTK-09 CHI TIẾT HỆ THỐNG SÀN NÂNG

10 BVTK-10 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

11 BVTK-11 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

12 BVTK-12 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐÈN EXIT, ĐÈN KHẨN CẤP PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

13 BVTK-13 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐÈN EXIT, ĐÈN KHẨN CẤP PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

14 BVTK-14 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM ĐIỆN PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

15 BVTK-15 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM ĐIỆN PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

16 BVTK-16 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG THANG CÁP ĐIỆN

17 BVTK-17 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN ĐẦU VÀO TỦ MDB

18 BVTK-18 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN ĐẦU VÀO TỦ MDB

19 BVTK-19 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN VÀO, RA UPS

20 BVTK-20 MẶT BẰNG CẤP NGUỒN TỦ RACK

21 BVTK-21 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN MỘT SỢI

22 BVTK-22 CHI TIẾT TỦ ATS

23 BVTK-23 CHI TIẾT TỦ MDB

24 BVTK-24 CHI TIẾT TỦ ACDB

25 BVTK-25 CHI TIẾT TỦ LVDB

26 BVTK-26 CHI TIẾT TỦ PDU

27 BVTK-27 CHI TIẾT HỆ THỐNG THANG CÁP ĐIỆN

28 BVTK-28 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG MÁNG MẠNG

29 BVTK-29 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CABLING

30 BVTK-30 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM MẠNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

31 BVTK-31 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG Ổ CẮM MẠNG PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

32 BVTK-32 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA

33 BVTK-33 CHI TIẾT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA
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34 BVTK-34 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

35 BVTK-35 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

36 BVTK-36 MẶT BẰNG ĐI DÂY KẾT NỐI DÀN NÓNG, DÀN LẠNH PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

37 BVTK-37 MẶT BẰNG ĐI DÂY KẾT NỐI DÀN NÓNG, DÀN LẠNH PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

38 BVTK-38 MẶT BẰNG ĐI DÂY CẤP NGUỒN ĐIỀU HÒA PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

39 BVTK-39 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC

40 BVTK-40 CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CHÍNH XÁC

41 BVTK-41 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

42 BVTK-42 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

43 BVTK-43 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CAMERA

44 BVTK-44 CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA

45 BVTK-45 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ACCESS CONTROL GIÁM SÁT PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

46 BVTK-46 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG ACCESS CONTROL GIÁM SÁT PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

47 BVTK-47 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ACCESS CONTROL

48 BVTK-48 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

49 BVTK-49 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

50 BVTK-50 CHI TIẾT HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

51 BVTK-51 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

52 BVTK-52 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG PHÒNG GIÁM SÁT TẦNG 3

53 BVTK-53 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG BÁO CHÁY DƯỚI SÀN NÂNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

54 BVTK-54 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM TRONG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

55 BVTK-55 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM DƯỚI SÀN NÂNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

56 BVTK-56 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRONG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

57 BVTK-57 MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY DƯỚI SÀN NÂNG PHÒNG SERVER, SOC TẦNG 2

58 BVTK-58 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM

59 BVTK-59 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ FM200 SỬ DỤNG BÌNH ĐƠN

60 BVTK-60 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KÍCH HOẠT XẢ KHÍ HỆ THỐNG FM200

61 BVTK-61 CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG FM200

62 BVTK-62 CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC

63 BVTK-63 CHI TIẾT GHẾ NHÂN VIÊN

64 BVTK-64 CHI TIẾT BÀN HỌP

65 BVTK-65 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ RACK





























Chủ đầu tư

Dự án:

Gói thầu:

Địa điểm thực hiện:

Đơn vị tư vấn giám sát:

GIÁM ĐỐC
...

KỸ SƯ GIÁM SÁT
...

Đại diện nhà thầu:

GIÁM ĐỐC
...

CHỦ TRÌ
...

THIẾT KẾ
...

    Hiệu chỉnh:

  Tên bản vẽ:

  SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ RACK

Giai đoạn:        THIẾT KẾ THI CÔNG

Ngày hoàn thành        Tỷ lệ bản vẽ

Số hiệu bản vẽ:        BVTK-65SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TỦ RACK

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

2x MPO OM4 12fiber
24x CAT6A

RACK NR-01
Network A

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

PATCH PANEL

CORE SWITCH 01

FIREWALL BIÊN 01

FC SAN SWITCH B

OOB SWITCH

NR-01
Network A

RACK SR-01
Virtualization + Primary Storage

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

SERVER-01

SERVER-02

SERVER-03

SR-01
Virtualization + Primary Storage

RACK SR-02
Security Compute

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

GPU OSINT 01

GPU OSINT 02

EDR SANDBOX

SR-02
Security Compute

RACK SR-03
AI Camera Compute

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

CMS SERVER

AI CAMERA SERVER 01

AI CAMERA SERVER 02

AI CAMERA SERVER 03

AI CAMERA SERVER 04

AI CAMERA SERVER 05

SR-03
AI Camera Compute

RACK SR-04
Storage + Backup

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

AI CAMERA STORAGE
SERVER

NAS

SR-04
Storage + Backup

RACK SR-05
Video Recording Server

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

SR-05
Reserved Expansion

RACK NR-02
Network B

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

PATCH PANEL

NR-02
Network B

RACK SR-06
Reserved Expansion

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

SR-06
Reserved Expansion

RACK SR-07
Reserved Expansion

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

SR-07
Reserved Expansion

RACK SR-08
Reserved Expansion

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

SR-08
Reserved Expansion

RACK SR-09
Reserved Expansion

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

SR-09
Reserved Expansion

RACK SR-10
Reserved Expansion

4 4

8 8

12 12

16 16

20 20

24 24

28 28

32 32

36 36

40 40PATCH PANEL

PATCH PANEL

SR-10
Reserved Expansion

48FO OS2

48FO OS2

FIREWALL CORE 01

CORE SWITCH 02

FIREWALL BIÊN 02

FC SAN SWITCH B

LOAD BALANCER

FIREWALL CORE 02

STT
1
2
3

Ngày
 
 
 

Nội dung
 
 
 

AI CAMERA STORAGE
SERVER

AI CAMERA STORAGE
SERVER

AI CAMERA STORAGE
SERVER

VRS-01

VRS-02

VRS-03

VRS-04

VRS-05

VRS-06

VRS-07

GPU OSINT 03

SAN

BACKUP-ARRAY


